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Phụ lục 

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GÓI THẦU

 CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP KHU A-H 

NĂM 2026 VÀ NĂM 2027
(Kèm theo Thông báo số  2762 /TB-BVTD, ngày   11  tháng  11  năm 2025)


1. Chi tiết công việc vệ sinh công nghiệp khu A-H
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	KL
	SỐ LẦN LÀM SẠCH TỐI THIỂU 

	
	
	
	NGÀY 
	TUẦN
	THÁNG
	QUÝ

	I
	CÁC YÊU CẦU CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Yêu cầu cơ bản
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ngoại trừ các vị trí có yêu cầu đặc biệt, tất cả các khu vực trong tòa nhà phục vụ người bệnh, người thân và nhân viên bệnh viện phải đảm bảo được giữ và duy trì sạch 24/24, không lệ thuộc vào số lần yêu cầu làm sạch tối thiểu theo các yêu cầu nêu trong HSMT này 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhà thầu phải đảm bảo sự thông suốt (24/24) của hệ thống thoát nước thải, các hố thang, hộp gen cấp thoát nước, không để mất các nắp cản tại các phễu thu nước thải và thiết bị vệ sinh khác.
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Công việc vệ sinh được làm theo thời khóa biểu, tuân thủ theo yêu cầu và sự hướng dẫn của bác sĩ, nữ hộ sinh trưởng khoa. 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lưu giữ, bảo quản các thiết bị phục vụ vệ sinh được bàn giao: thùng chứa nước, dụng cụ lấy nước,…
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đảm bảo các khu vực vệ sinh không có mùi hôi, ẩm,…24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Phối hợp với đơn vị quản lý tòa nhà của Bệnh viện xử lý các vấn đề phát sinh trên trần nhà
	
	
	
	
	

	I.2
	Nhà vệ sinh người bệnh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khử mùi
	 
	1
	 
	 
	 

	2
	Vệ sinh vật dụng, thiết bị, bồn cầu, bồn rửa, gương,…trong phòng vệ sinh
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	4
	Tổng vệ sinh toàn phòng (khu vực): trần, tường sàn, bóng đèn, cửa sổ, thông gió,….
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh luôn sạch và khô, rửa bồn cầu, bồn tiểu, bộ dụng cụ vệ sinh, bồn rửa mặt. Đảm bảo sạch, không trơn trượt, không mùi 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3
	Nhà vệ sinh nhân viên bệnh viện
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khử mùi
	 
	1
	 
	 
	 

	2
	Vệ sinh vật dụng, thiết bị, bồn cầu, bồn rửa, gương,…trong phòng vệ sinh
	 
	1
	 
	 
	 

	3
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	4
	Tổng vệ sinh toàn phòng (khu vực): trần, tường sàn, bóng đèn, cửa sổ, thông gió,….
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh luôn sạch và khô, rửa bồn cầu, bồn tiểu, bộ dụng cụ vệ sinh, bồn rửa mặt. Đảm bảo sạch, không trơn trượt, không mùi 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	I.4
	Khu vực vệ sinh công cộng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khử mùi
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Vệ sinh vật dụng, thiết bị, bồn cầu, bồn rửa, gương,…trong phòng vệ sinh
	 
	3
	 
	 
	 

	3
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	4
	Tổng vệ sinh toàn phòng (khu vực): trần, tường sàn, bóng đèn, cửa sổ, thông gió,….
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh luôn sạch và khô, rửa bồn cầu, bồn tiểu, bộ dụng cụ vệ sinh, bồn rửa mặt. Đảm bảo sạch, không trơn trượt, không mùi 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	I.5
	Khu vực cầu thang bộ và tay vịn:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quét sạch bụi, lau bậc cầu thang (cả 02 mặt)
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Tẩy các vết dơ trên sàn (như vết kẹo cao su…)
	 
	1
	 
	 
	 

	3
	Lau tay vịn cầu thang
	 
	2
	 
	 
	 

	4
	Làm sạch khu bên dưới cầu thang (gầm cầu thang)
	 
	2
	 
	 
	 

	5
	Tổng vệ sinh khu cầu thang và làm sạch bằng hóa chất
	 
	 
	1
	 
	 

	6
	Duy trì sạch, không mùi cả khu vực 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	I.6
	Khu vực thang máy (cả bên trong và bên ngoài hố thang):
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quét, hút bụi, tẩy vết dơ trên sàn, lau sàn
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Tổng vệ sinh toàn bộ khu vực
	 
	 
	1
	 
	 

	I.7
	Lối đi lại giữa các khoa, hành lang công cộng, lan can tầng lầu.
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quét, hút bụi, lau sàn với hóa chất làm sạch sàn
	 
	3
	 
	 
	 

	2
	Lau sạch tường, cột, tẩy sạch các vết dơ, dấu tay (cả trên cao theo chỉ dẫn) 
	 
	1 + Đột xuất
	 
	 
	 

	3
	Làm sạch và tẩy vết dơ trên sàn (kẹo cao su…)
	 
	1
	 
	 
	 

	4
	Lau sạch ghế ngồi chờ, tay vịn, các ghế khu vực công cộng…
	 
	1
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Tổng vệ sinh tường, cột, trần nhà, các bảng treo trên tường, hệ thống quạt, thông gió, làm sạch sàn bằng máy và hóa chất chuyên dụng
	 
	 
	1
	 
	 

	7
	Vệ sinh, duy trì sạch 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	I.8
	Các phòng người bệnh:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quét, lau sàn
	 
	3
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	 
	1
	 
	 

	4
	Làm sạch chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu ( xử lý ngay 24/24 )
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Lau và  khử khuẩn xe đẩy bệnh
	 
	1+Đột xuất
	 
	 
	 

	7
	Lau và  khử khuẩn tủ đầu giường, nệm, giường bệnh khi có người bệnh xuất viện
	 
	Theo thực tế
	 
	 
	 

	8
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	I.9
	Phòng kỹ thuật (thủ thuật phẫu thuật) thuộc các khối nhà
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quét, lau sàn
	 
	3
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	 
	1
	 
	 

	4
	Làm sạch chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu ( xử lý ngay 24/24 )
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Lau và  khử khuẩn xe đẩy bệnh
	 
	1+Đột xuất
	 
	 
	 

	7
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	I.10
	Phòng khám bệnh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quét, lau sàn
	 
	3
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	 
	1
	 
	 

	4
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	5
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	I.11
	Khu vực công cộng thuộc các khối nhà
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quét, lau sàn
	 
	3
	 
	 
	 

	3
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	4
	Làm sạch và sắp xếp toàn bộ ghế ngồi
	 
	1
	 
	 
	 

	5
	Tổng vệ sinh và khử khuẩn toàn khu vực (bao gồm các hệ thống quạt, đèn, thông gió, vách,…)
	 
	 
	1
	 
	 

	I.12
	Phòng hành chính các khoa:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quét, lau sàn
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	3
	Lau chùi sạch đồ đạc, điện thoại, các thiết bị văn phòng, bàn làm việc...
	 
	1
	 
	 
	 

	4
	Tổng vệ sinh làm sạch toàn phòng (gồm, trần, tường, sàn, hệ thống thông gió, lạnh, quạt, đèn, cửa, bàn, ghế,…).
	 
	 
	1
	 
	 

	I.13
	Phòng thay đồ nhân viên:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quét, lau sàn
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	3
	Tổng vệ sinh làm sạch toàn phòng (gồm, trần, tường, sàn, hệ thống thông gió, lạnh, quạt, đèn, cửa, bàn, ghế,…)
	 
	 
	1
	 
	 

	I.14
	Sân thượng và mặt ngoài các khối nhà
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lau chùi kính mặt ngoài cửa sổ (từ tầng 2 trở xuống) bao gồm từ khung cửa, gờ, bệ cửa sổ,…làm sạc rác, bụi, vết dơ, mạng nhện,…mặt ngoài và khu vực sân thượng của tòa nhà đảm bảo an toàn lao động theo các quy định hiện hành
	
	
	1
	
	

	2
	Lau chùi kính mặt ngoài cửa sổ (từ tầng 3 trở lên) bao gồm từ khung cửa, gờ, bệ cửa sổ,…làm sạc rác, bụi, vết dơ, mạng nhện,…mặt ngoài và khu vực sân thượng của tòa nhà đảm bảo an toàn lao động theo các quy định hiện hành
	 
	 
	 
	
	1

	3
	Dọn không để có rác ở sân thượng, máng xối, sê nô, đảm bảo không để tắt đường thóat nước nước mưa, gây tràn, gây dột.
	 
	 1 + Đột xuất
	
	 
	 

	4
	Nhà thầu phải đảm bảo sự thông suốt (24/24) của hệ thống thoát nước thải, các hố thang, hộp gen cấp thoát nước, không để mất các nắp cản tại các phễu thu nước thải và thiết bị vệ sinh khác.
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	YÊU CẦU RIÊNG CHO TỪNG KHU VỰC (Dùng cho các khu vực được liệt kê trong mục này, các khu vực khác thuộc các khối nhà không có yêu cầu riêng thì thực hiện theo yêu cầu chung tại mục I)
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	KHU VỰC PHÒNG MỖ 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tuân thủ theo hướng dẫn tại quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày  15/10/2015 của Bộ y tế hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu phẫu thuật

	II.1.1
	Khu vực vệ sinh công cộng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khử mùi
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Vệ sinh vật dụng, thiết bị, bồn cầu, bồn rửa, gương,…trong phòng vệ sinh
	 
	2 + Đột xuất
	 
	 
	 

	3
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	4
	Tổng vệ sinh toàn phòng (khu vực): trần, tường sàn, bóng đèn, cửa sổ, thông gió,….
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh luôn sạch và khô, rửa bồn cầu, bồn tiểu, bộ dụng cụ vệ sinh, bồn rửa mặt. Đảm bảo sạch, không trơn trượt, không mùi 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1.2
	Khu vực cầu thang bộ và tay vịn:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quét sạch bụi, lau bậc cầu thang (cả 02 mặt)
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Tẩy các vết dơ trên sàn (như vết kẹo cao su…)
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	Lau tay vịn cầu thang
	 
	 2
	 
	 
	 

	4
	Làm sạch khu bên dưới cầu thang (gầm cầu thang)
	 
	2
	 
	 
	 

	5
	Tổng vệ sinh khu cầu thang và làm sạch bằng hóa chất
	 
	 
	1
	 
	 

	6
	Duy trì sạch, không mùi cả khu vực 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1.3
	Khu vực thang máy (cả bên trong và bên ngoài hố thang):
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quét, hút bụi, tẩy vết dơ trên sàn, lau sàn
	 
	 2+ Đột xuất
	 
	 
	 

	2
	Tổng vệ sinh toàn bộ khu vực
	 
	 
	1
	 
	 

	II.1.4
	Lối đi lại giữa các khoa, hành lang công cộng, lan can tầng lầu.
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hút bụi, lau sàn với hóa chất làm sạch sàn
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Lau sạch tường, cột, tẩy sạch các vết dơ, dấu tay (cả trên cao theo chỉ dẫn) 
	 
	 2+ Đột xuất
	 
	 
	 

	3
	Làm sạch và tẩy vết dơ trên sàn (kẹo cao su…)
	 
	 2
	 
	 
	 

	4
	Lau sạch ghế ngồi chờ, tay vịn, các ghế khu vực công cộng…
	 
	 2
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	8
	Tổng vệ sinh tường, cột, trần nhà, các bảng treo trên tường, hệ thống quạt, thông gió, làm sạch sàn bằng máy và hóa chất chuyên dụng
	 
	 
	1
	 
	 

	9
	Vệ sinh, duy trì sạch 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1.5
	Các phòng người bệnh: khu Hồi sức
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lau sàn
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	1 

(<2m)
	1

(tổng thể)
	 
	 

	4
	Làm sạch chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu ( xử lý ngay 24/24 )
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Lau và  khử khuẩn xe đẩy bệnh
	 
	1+Đột xuất
	 
	 
	 

	7
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	II.1.6
	Phòng kỹ thuật (thủ thuật phẫu thuật) thuộc các khối nhà
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tuân thủ theo lịch vệ sinh phòng mỗ được khoa ban hành: trước và sau ngày làm việc, giữa 2 ca mổ (xem quy trình kỹ thuật vệ sinh tại phụ lục)
	
	Theo quy định
	
	
	

	2
	lau sàn
	 
	3 + đột xuất
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	1 

(<2m)
	1

(tổng thể)
	 
	 

	4
	Làm sạch chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu ( xử lý ngay 24/24 )
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Lau và  khử khuẩn xe đẩy bệnh
	 
	1+Đột xuất
	 
	 
	 

	7
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	II.1.7
	Phòng khám bệnh: khu Tiền mê
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lau sàn
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, vách ngăn (nếu có)
	 
	1 

(<2m)
	1

(tổng thể)
	 
	 

	4
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	5
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	II.2
	KHU VỰC CẤP CÚU (Khu A)
	 
	 
	 
	 
	 

	II.2.1
	Nhà vệ sinh người bệnh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khử mùi
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Vệ sinh vật dụng, thiết bị, bồn cầu, bồn rửa, gương,…trong phòng vệ sinh
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	4
	Tổng vệ sinh toàn phòng (khu vực): trần, tường sàn, bóng đèn, cửa sổ, thông gió,….
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh luôn sạch và khô, rửa bồn cầu, bồn tiểu, bộ dụng cụ vệ sinh, bồn rửa mặt. Đảm bảo sạch, không trơn trượt, không mùi 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	II.2.2
	Phòng kỹ thuật (thủ thuật phẫu thuật) thuộc các khối nhà
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lau sàn
	 
	3

2
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	1 

(<2m)
	1

(tổng thể)
	 
	 

	4
	Làm sạch chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu ( xử lý ngay 24/24 )
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Lau và  khử khuẩn xe đẩy bệnh
	 
	1+Đột xuất
	 
	 
	 

	7
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	II.2.3
	Phòng khám bệnh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lau sàn
	 
	3 

1
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	1 

(<2m)
	1

(tổng thể)
	 
	 

	4
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	5
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	II.3
	KHU VỰC SẢN A (Khu A)
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.1
	Các phòng người bệnh:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Lau sàn
	 
	2

1
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	1 

(<2m)
	1

(tổng thể)
	 
	 

	4
	Làm sạch chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu ( xử lý ngay 24/24 )
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Lau và  khử khuẩn xe đẩy bệnh
	 
	2+Đột xuất

1+Đột xuất
	 
	 
	 

	7
	Lau và khử khuẩn tủ đầu giường, nệm, giường bệnh khi có người bệnh xuất viện
	 
	Theo thực tế
	 
	 
	 

	8
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	9
	Cung cấp các thùng chứa nước, dụng cụ múc nước trong các nhà vệ sinh, đảm bảo đầy đủ và nguyên vẹn cho người bệnh sử dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.2
	Phòng kỹ thuật (thủ thuật phẫu thuật) thuộc các khối nhà
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Lau sàn
	 
	3

2
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	1 

(<2m)
	1

(tổng thể)
	 
	 

	4
	Làm sạch chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu ( xử lý ngay 24/24 )
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Lau và  khử khuẩn xe đẩy bệnh
	 
	2+Đột xuất

1+Đột xuất
	 
	 
	 

	7
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	II.4
	KHU VỰC KHOA SANH (Khu A)
	 
	 
	 
	 
	 

	II.4.1
	Nhà vệ sinh nhân viên bệnh viện
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khử mùi
	 
	1 

2
	 
	 
	 

	2
	Vệ sinh vật dụng, thiết bị, bồn cầu, bồn rửa, gương,…trong phòng vệ sinh
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	4
	Tổng vệ sinh toàn phòng (khu vực): trần, tường sàn, bóng đèn, cửa sổ, thông gió,….
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh luôn sạch và khô, rửa bồn cầu, bồn tiểu, bộ dụng cụ vệ sinh, bồn rửa mặt. Đảm bảo sạch, không trơn trượt, không mùi 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	II.4.2
	Phòng kỹ thuật (thủ thuật phẫu thuật) thuộc các khối nhà
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tuân thủ theo lịch vệ sinh phòng mỗ được khoa ban hành: trước và sau ngày làm việc, giữa 2 ca mổ (xem quy trình kỹ thuật vệ sinh tại phụ lục)
	
	Theo quy định
	
	
	

	3
	Quét, lau sàn
	 
	3
	 
	 
	 

	4
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có), các họng gió máy lạnh
	 
	 1 

(<2m)
	3

1

(tổng thể)
	 
	 

	5
	Làm sạch chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu ( xử lý ngay 24/24 )
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	7
	Lau và  khử khuẩn xe đẩy bệnh, ghế ngồi người bệnh
	 
	1+Đột xuất
	 
	 
	 

	8
	Vệ sinh các dụng cụ đựng dịch tiết
	 
	Theo thực tế
	 
	 
	 

	9
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	II.4.3
	Phòng khám bệnh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lau sàn
	 
	3
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có), các họng gió máy lạnh
	 
	1 

(<2m) 
	3

1

(tổng thể)
	 
	 

	4
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	5
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	6
	Vệ sinh các bàn khám bệnh (từ mặt bàn trở xuống)
	 
	2+ Đột xuất
	 
	 
	 

	7
	Vệ sinh các giường nằm hậu sản 
	 
	Theo thực tế  
	
	 
	 

	8
	Vệ sinh các thùng chứa đồ dơ sản phụ
	
	1
	
	
	

	II.5
	KHU VỰC KHOA SƠ SINH (Khu A)
	 
	 
	 
	 
	 

	II.5.1
	Khu vực vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh trong phòng bệnh, nhà vệ sinh nhân viên
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khử mùi
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Vệ sinh vật dụng, thiết bị, bồn cầu, bồn rửa, gương,…trong phòng vệ sinh
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	4
	Tổng vệ sinh toàn phòng (khu vực): trần, tường sàn, bóng đèn, cửa sổ, thông gió,….
	 
	
	1
	 
	 

	5
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh luôn sạch và khô, rửa bồn cầu, bồn tiểu, bộ dụng cụ vệ sinh, bồn rửa mặt. Đảm bảo sạch, không trơn trượt, không mùi 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	II.5.2
	Khu vực cầu thang bộ và tay vịn:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	lau bậc cầu thang (cả 02 mặt)
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Tẩy các vết dơ trên sàn (như vết kẹo cao su…)
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	Lau tay vịn cầu thang
	 
	2
	 
	 
	 

	4
	Làm sạch khu bên dưới cầu thang (gầm cầu thang)
	 
	2
	 
	 
	 

	5
	Tổng vệ sinh khu cầu thang và làm sạch bằng hóa chất
	 
	
	1
	 
	 

	6
	Duy trì sạch, không mùi cả khu vực 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	II.5.3
	Lối đi lại giữa các khoa, hành lang công cộng, lan can tầng lầu.
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	hút bụi, lau sàn với hóa chất làm sạch sàn
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Lau sạch tường, cột, tẩy sạch các vết dơ, dấu tay (cả trên cao theo chỉ dẫn) 
	 
	1 + Đột xuất
	 
	 
	 

	3
	Làm sạch và tẩy vết dơ trên sàn (kẹo cao su…)
	 
	2
	 
	 
	 

	4
	Lau sạch ghế ngồi chờ, tay vịn, các ghế khu vực công cộng…
	 
	2
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Tổng vệ sinh tường, cột, trần nhà, các bảng treo trên tường, hệ thống quạt, thông gió, làm sạch sàn bằng máy và hóa chất chuyên dụng
	 
	 
	1
	 
	 

	7
	Vệ sinh, duy trì sạch 24/24
	 
	 
	 
	 
	 

	II.5.4
	Đối với phòng bệnh thường
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quét, lau sàn, đảm bảo 20m2/tải
	 
	1
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	 1 

(<2m)
	1
	 
	 

	4
	Làm sạch chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu ( xử lý ngay 24/24 )
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Lau và  khử khuẩn tủ đầu giường, nệm, giường bệnh khi có người bệnh xuất viện
	 
	Theo thực tế
	 
	 
	 

	7
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 

	II.5.5
	Đối với phòng bệnh  hồi sức tích cực, hành lang khu hồi sức, phòng cách ly, phòng pha thuốc – dịch truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đảm bảo trực vệ sinh 24/24, thực hiện vệ sinh thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quét, lau sàn, đảm bảo 10m2/tải
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn (nếu có)
	 
	 1 

(<2m)
	1
	 
	 

	4
	Làm sạch chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu ( xử lý ngay 24/24 )
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vệ sinh, thu gom và thay túi chứa rác
	 
	khi đầy 3/4
	 
	 
	 

	6
	Tổng vệ sinh toàn phòng (toàn bộ thiết bị trong phòng, trần, tường, sàn,…) và khử khuẩn
	 
	 
	1
	 
	 


2. Bảng tổng hợp nhân sự vệ sinh gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu A-H năm 2026 và năm 2027
	Stt
	Tên khoa/phòng
	Số lượng
	Thời gian làm việc
	Ghi chú

	1
	Cấp cứu khu H
	2
	6h-18h
	 

	
	
	2
	18h-6h
	 

	2
	Gây mê hồi sức (Buồng hồi sức lầu 2 khu A-H)
	6
	6h-18h
	 

	
	
	5
	18h-6h
	 

	
	Gây mê hồi sức (Buồng phẫu thuật lầu 1 khu H)
	4
	6h-18h
	 

	
	
	4
	18h-6h
	 

	3
	Khoa Sanh khu A
	3
	6h-18h
	 

	
	
	3
	18h-6h
	 

	
	Khoa Sanh khu H
	1
	6h-18h
	 

	
	
	1
	18h-6h
	 

	4
	Hậu phẫu
	2
	6h-18h
	 

	
	
	1
	18h-6h
	 

	5
	Sản A
	4
	6h-18h
	 

	
	
	2
	18h-6h
	 

	6
	Sản H
	5
	6h-18h
	 

	
	
	1
	18h-6h
	 

	7
	Sơ sinh
	4
	6h-18h
	 

	
	
	3
	18h-6h
	 

	8
	CĐHA ( X-Quang)
	1
	6h-20h
	 

	9
	Chăm sóc khách hàng
	1
	6h-18h
	 

	
	
	1
	18h-6h
	 

	10
	Hiếm muộn (lầu 8 khu H)
	1
	6h-16h30
	 

	11
	Vệ sinh định kỳ, mặt ngoài khối nhà
	3
	7h-16h30
	 

	12
	Vận chuyển rác
	3
	6h-18h
	 

	13
	Giám sát
	2
	6h-18h
	 

	TỔNG CỘNG 
	65
	 
	 


